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1 kd24-1061 Nguyễn Nhật Quang 3a7 48 2 1091 6 1
2 kd24-0904 Nguyễn Bảo Ngọc 3a4 47 3 1028 8 1
3 kd24-1065 Nguyễn Khánh Anh Thư 3a7 46 1 1119 14 1
4 kd24-1191 Triệu Việt Quang 3a10 46 3 1136 15 1
5 kd24-0975 Lê Minh Châu 3a6 46 3 1157 16 1
6 kd24-0997 Nguyễn Tuấn Minh 3a6 46 2 1164 17 1
7 kd24-1055 Nguyễn Nhật Minh 3a7 45 5 1119 24 1
8 kd24-0989 Trần Hoàng Nhã Khanh 3a6 45 3 1147 29 1
9 kd24-0923 Đỗ Hoàng Minh 3a4 44 5 1157 41 1

10 kd24-1070 Nguyễn Hương Giang 3a8 43 5 1020 49 1
11 kd24-0891 Nguyễn Hoàng An Khang 3a4 43 2 1111 52 1
12 kd24-1062 Bùi Hoàng Bảo Thái 3a7 43 4 1164 56 1
13 kd24-0910 Bùi Anh Sơn 3a4 42 2 1080 62 1
14 kd24-0925 Đỗ Duy Hoàng 3a4 41 3 1135 88 1
15 kd24-1134 Triệu Quốc Huy 3a9 40 8 1116 109 1
16 kd24-1079 Đồng Trịnh Việt Bách 3a8 40 5 1123 112 1
17 kd24-0972 Nguyễn Ngọc Hân 3a5 40 0 1133 116 1
18 kd24-1023 Bế Trần Bảo Long 3a7 40 4 1149 119 1
19 kd24-0924 Đỗ Duy Hải 3a4 39 5 1108 136 1
20 kd24-0911 Trần Thanh Tâm 3a4 39 1 1110 137 1
21 kd24-0954 Trần Lan Minh Khuê 3a5 39 1 1122 140 1
22 kd24-3873 Nguyễn Tường Khang 3a9 39 6 1128 143 1
23 kd24-1175 Nguyễn Vĩnh Khanh 3a10 39 8 1151 150 1
24 kd24-1194 Nguyễn Đặng Minh Tâm 3a10 39 6 1155 152 1
25 kd24-0941 Tạ Huy Đăng 3a5 39 9 1163 156 1
26 kd24-0974 Hoàng Minh Ngọc 3a6 38 0 1066 162 1
27 kd24-1009 Nguyễn Minh Thư 3a6 38 3 1108 165 1
28 kd24-0884 Nguyễn Minh Châu 3a4 38 1 1131 174 1
29 kd24-0968 Nguyễn Minh Quân 3a5 38 10 1131 175 1
30 kd24-1015 Nguyễn Phạm Khánh Vân 3a6 38 2 1154 184 1
31 kd24-1007 Nguyễn Hoàng Thủy 3a6 38 9 1156 185 1
32 kd24-0903 Doãn Thị Bảo Ngọc 3a4 38 2 1157 186 1
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33 kd24-1060 Nguyễn Tuệ Nam Phương 3a7 37 2 1026 192 1
34 kd24-1085 Đinh Vương Bảo Hân 3a8 37 2 1115 199 1
35 kd24-1051 Lê Trần Thanh Lâm 3a7 37 2 1137 205 1
36 kd24-1048 Đặng Hoàng Kiên 3a7 37 8 1154 212 1
37 kd24-0985 Võ Phúc Hiệp 3a6 37 4 1162 214 1
38 kd24-0792 Lê Huyền Thư 3a1 37 2 1181 217 1
39 kd24-1183 Nguyễn Thành Minh 3a10 37 3 1181 218 1
40 kd24-1020 Trịnh Gia Hân 3a6 37 4 1184 219 1
41 kd24-0892 Trương Tấn Khôi 3a4 36 2 1068 229 1
42 kd24-1153 Đỗ Quỳnh Vân 3a9 36 1 1130 240 1
43 kd24-0824 Trịnh Hoàng Quân 3a2 36 12 1169 258 1
44 kd24-0798 Nghiêm Ngọc Anh 3a2 36 7 1184 260 1
45 kd24-1133 Nguyễn Thế Hiển 3a9 35 3 1089 269 1
46 kd24-0944 Lương Đức Hải 3a5 35 4 1131 281 1
47 kd24-1094 Trần Khiết Lâm 3a8 35 2 1138 286 1
48 kd24-1131 Nguyễn Hương Giang 3a9 35 11 1164 304 1
49 kd24-1053 Nguyễn Kim Lâm 3a7 35 9 1183 313 1
50 kd24-3805 Cao Gia Hân 3a8 35 2 1191 314 1
51 kd24-0988 Đặng Bảo Khang 3a6 35 6 1191 315 1
52 kd24-1198 Nguyễn Vũ Quỳnh Trang 3a10 34 4 1071 322 1
53 kd24-1097 Nguyễn Phương Linh 3a8 34 1 1151 358 1
54 kd24-0866 Nguyễn Khánh Uyên 3a3 33 6 977 370 1
55 kd24-1180 Nguyễn Phương Ly 3a10 33 12 1112 383 1
56 kd24-0902 Phạm Ngọc Minh 3a4 33 3 1139 401 1
57 kd24-0757 Ngô An An 3a1 33 2 1159 416 1
58 kd24-1040 Chu Minh Hiếu 3a7 33 6 1170 420 1
59 kd24-0772 Vương Tôn Đạt 3a1 32 10 908 430 1
60 kd24-1076 Nguyễn Lan Anh 3a8 32 3 931 434 1
61 kd24-1058 Nguyễn Thanh Ngọc 3a7 32 1 1069 446 1
62 kd24-1121 Nguyễn Đăng Vũ Anh 3a9 32 6 1096 456 1
63 kd24-0946 Trần Quốc Phạm Hải 3a5 32 6 1124 468 1
64 kd24-1004 Chu Anh Quân 3a6 32 15 1134 482 1
65 kd24-1005 Đỗ Thành Thắng 3a6 32 2 1142 495 1
66 kd24-0936 Vũ Dương Triệu Bảo 3a5 32 2 1147 496 1
67 kd24-0942 Phan Minh Đức 3a5 32 6 1151 502 1
68 kd24-0906 Trang Tuấn Phong 3a4 32 6 1160 506 1
69 kd24-0909 Nguyễn Trọng Nhật Quang 3a4 31 19 849 520 1
70 kd24-1099 Đinh Hải Long 3a8 31 19 952 523 1
71 kd24-0893 Phạm Hoàng Lâm 3a4 31 19 955 524 1
72 kd24-1025 Trần Minh Hà 3a7 31 8 1029 531 1
73 kd24-0853 Trịnh Diễm My 3a3 31 7 1066 542 1
74 kd24-1106 Nguyễn Huy Phong 3a8 31 10 1124 554 1
75 kd24-0917 Nguyễn Trần Hà Trang 3a4 31 3 1125 556 1



76 kd24-1010 Nguyễn Nhật Hà Thư 3a6 31 9 1144 570 1
77 kd24-1054 Vũ Bảo Long 3a7 31 3 1153 577 1
78 kd24-0943 Lại Hoàng Hiền Giang 3a5 31 4 1156 579 1
79 kd24-1192 Nguyễn Hoàng Quân 3a10 31 9 1169 595 1
80 kd24-0977 TÔ THÚY AN 3a6 30 4 1041 607 1
81 kd24-0918 Phùng Lê Vân 3a4 30 4 1139 641 1
82 kd24-0848 Đàm Huy Hoàng 3a3 30 8 1156 656 1
83 kd24-0857 Ngô Hải Phong 3a3 30 5 1158 658 1
84 kd24-1189 Trần Hải Phong 3a10 30 9 1158 659 1
85 kd24-0791 Lê Hoàng Thư 3a1 30 10 1158 660 1
86 kd24-0888 Hoàng Ngân Hà 3a4 30 3 1161 662 1
87 kd24-0876 Lại Phúc An 3a4 30 11 1161 663 1
88 kd24-0826 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thy 3a2 30 9 1185 680 1
89 kd24-0886 Nguyễn Xuân Dương 3a4 29 5 951 687 1
90 kd24-1155 Nguyễn Đào Đức Thịnh 3a9 29 21 977 690 1
91 kd24-0776 Nguyễn Gia Hân 3a1 29 10 1106 719 1
92 kd24-1156 Nguyễn Lê Trúc Linh 3a9 29 9 1110 723 1
93 kd24-1092 Trần Ngọc Lam 3a8 29 10 1118 726 1
94 kd24-1050 Đỗ Quang Lâm 3a7 29 3 1122 729 1
95 kd24-1166 Nguyễn Tiến Dũng 3a10 28 22 958 772 1
96 kd24-1149 Tống An Phú 3a9 28 22 1041 782 1
97 kd24-0984 Đào Ngân Hà 3a6 28 22 1093 789 1
98 kd24-1110 Vũ Quang Thành 3a8 28 4 1113 801 1
99 kd24-0994 Vũ Lê Kiên 3a6 28 22 1132 808 1

100 kd24-0803 Trần Thị Hà Chi 3a2 28 12 1144 817 1
101 kd24-0865 Vũ Quyết Thắng 3a3 28 1 1148 822 1
102 kd24-1011 Trần Ngọc Bảo Thy 3a6 28 7 1150 825 1
103 kd24-0939 Đàm Khải Dương 3a5 28 7 1154 830 1
104 kd24-0883 Lê Đức Bình 3a4 28 12 1157 835 1
105 kd24-0978 Trần Ngọc Diệp 3a6 28 11 1159 838 1
106 kd24-1073 Hoàng Minh Anh 3a8 28 9 1162 841 1
107 kd24-0850 Lê Bảo Linh 3a3 27 23 900 855 1
108 kd24-1043 Hà Gia Hưng 3a7 27 8 1036 863 1
109 kd24-0929 Cù Quỳnh Anh 3a5 27 14 1099 871 1
110 kd24-1196 Lê Anh Thư 3a10 27 7 1107 873 1
111 kd24-0868 Nguyễn Ngọc Nhã Văn 3a3 27 7 1108 875 1
112 kd24-1144 Nguyễn Bảo Ngọc 3a9 27 3 1115 880 1
113 kd24-0778 Hoàng Minh Khanh 3a1 27 10 1119 881 1
114 kd24-0887 Phan Châu Giang 3a4 27 9 1120 883 1
115 kd24-0861 Hoàng Nhật Minh Quân 3a3 27 10 1133 891 1
116 kd24-0945 Lương Trung Hải 3a5 27 2 1146 902 1
117 kd24-0882 Hà Kế Bình 3a4 27 3 1150 912 1
118 kd24-1132 Nguyễn Hương Giang 3a9 26 2 677 941 1



119 kd24-0881 Lâm Quang Ân 3a4 26 2 756 942 1
120 kd24-0930 Hoàng Lan Anh 3a5 26 24 866 947 1
121 kd24-1145 Chu Sỹ Hạnh Nguyên 3a9 26 5 895 948 1
122 kd24-0828 Nguyễn Thị Thu Trang 3a2 26 9 906 949 1
123 kd24-0958 Trúc Gia Linh 3a5 26 3 1074 964 1
124 kd24-1139 Giáp Gia Lương 3a9 26 2 1091 970 1
125 kd24-0819 Dương Thế Phong 3a2 26 4 1097 976 1
126 kd24-1148 Hồ Tuấn Phong 3a9 26 21 1122 988 1
127 kd24-1177 Trần Xuân Lâm 3a10 26 12 1128 995 1
128 kd24-0878 Nguyễn Quỳnh Anh 3a4 26 24 1140 1004 1
129 kd24-0979 Tường Duy Đại 3a6 26 8 1151 1015 1
130 kd24-0956 Trần Quang Lâm 3a5 26 12 1151 1016 1
131 kd24-1161 Nguyễn Gia Bảo 3a10 26 11 1153 1021 1
132 kd24-1022 Trần Gia Hân 3a6 26 17 1170 1036 1
133 kd24-1186 Trương Thành Nam 3a10 25 2 782 1049 1
134 kd24-0845 Đỗ Minh Hải 3a3 25 2 797 1050 1
135 kd24-1151 Trần Bảo Trâm 3a9 25 8 886 1052 1
136 kd24-1078 Phạm Thục Anh 3a8 25 25 1007 1058 1
137 kd24-0951 Bùi Bảo Khánh 3a5 25 3 1043 1060 1
138 kd24-0875 Đào Thúy Thanh 3a3 25 5 1053 1061 1
139 kd24-0919 Nguyễn Anh Vũ 3a4 25 14 1119 1089 1
140 kd24-1119 Lê Đức Anh 3a9 25 10 1146 1124 1
141 kd24-0775 Nguyễn Bảo Hân 3a1 25 11 1154 1128 1
142 kd24-0859 Nguyễn Hải Phong 3a3 25 5 1183 1144 1
143 kd24-0839 Cao Trường Bách 3a3 24 4 832 1157 1
144 kd24-0761 Nguyễn Nhất Anh 3a1 24 2 1074 1175 1
145 kd24-1064 Nguyễn Đỗ Minh Thư 3a7 24 0 1100 1187 1
146 kd24-0829 Nguyễn Trịnh Bảo Trân 3a2 24 12 1112 1192 1
147 kd24-0986 Lê Đức Huy 3a6 24 17 1112 1193 1
148 kd24-0846 Phùng Đức Hiêu 3a3 24 6 1117 1197 1
149 kd24-3871 Vũ Ngọc Bảo Ngân 3a4 24 4 1128 1209 1
150 kd24-0931 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 3a5 24 5 1128 1210 1
151 kd24-1095 Hoàng Khánh Linh 3a8 24 13 1130 1211 1
152 kd24-1103 Phan Hoàng Minh 3a8 24 6 1132 1212 1
153 kd24-1184 Trần Quang Minh 3a10 24 4 1153 1234 1
154 kd24-0818 Vũ Bảo Ngọc 3a2 24 12 1154 1237 1
155 kd24-0915 Kiều Minh Thư 3a4 24 3 1155 1239 1
156 kd24-1047 Phùng Gia Khánh 3a7 24 15 1171 1257 1
157 kd24-1021 Đoàn Phúc Thanh 3a6 23 27 609 1261 1
158 kd24-0841 Nguyễn Gia Bình 3a3 23 27 715 1263 1
159 kd24-1107 Trần Huy Tùy Phong 3a8 23 21 812 1265 1
160 kd24-0961 Nguyễn Minh Ngọc 3a5 23 4 876 1270 1
161 kd24-0982 Vũ Trịnh Khánh Giang 3a6 23 15 899 1271 1



162 kd24-0830 Nguyễn Đức Trí 3a2 23 4 1073 1285 1
163 kd24-0871 Nguyễn Tường Vy 3a3 23 6 1079 1287 1
164 kd24-0983 Đào Nguyên Giáp 3a6 23 6 1083 1288 1
165 kd24-0786 Nghiêm Hải Phong 3a1 23 9 1162 1333 1
166 kd24-0987 Nguyễn Minh Huy 3a6 23 20 1183 1340 1
167 kd24-0799 Nguyễn Đức Anh 3a2 23 8 1187 1341 1
168 kd24-1154 Nguyễn Đào Thịnh Hưng 3a9 22 28 605 1346 1
169 kd24-1006 Phạm Trần Hoài Thu 3a6 22 20 802 1350 1
170 kd24-0916 Nguyễn Anh Thư 3a4 22 5 883 1352 1
171 kd24-1130 Vũ Linh Đan 3a9 22 6 1074 1370 1
172 kd24-1195 Nguyễn Huy Thắng 3a10 22 2 1092 1375 1
173 kd24-0789 Trần Hà Phương Thảo 3a1 22 17 1124 1387 1
174 kd24-0793 Cao Kỳ Trung 3a1 22 22 1133 1392 1
175 kd24-1084 Phan Thanh Hải 3a8 22 4 1134 1394 1
176 kd24-1012 Trần Đỗ Minh Trang 3a6 22 1 1141 1399 1
177 kd24-1066 Phùng Bảo Trân 3a7 22 10 1141 1400 1
178 kd24-0955 Nguyễn Tùng Lâm 3a5 22 9 1151 1409 1
179 kd24-0952 Nguyễn Bảo Khánh 3a5 22 10 1181 1423 1
180 kd24-1136 Lê Nam Khánh 3a9 21 4 563 1427 1
181 kd24-0790 Phạm Quyết Thắng 3a1 21 0 887 1437 1
182 kd24-0782 Phạm Phú Đức Long 3a1 21 3 982 1441 1
183 kd24-0879 Trần An Bảo Anh 3a4 21 0 1030 1443 1
184 kd24-0872 Trần Ngọc Quỳnh Vy 3a3 21 5 1112 1457 1
185 kd24-1135 Nguyễn Đức Hưng 3a9 21 9 1122 1461 1
186 kd24-0999 Phạm Trà My 3a6 21 17 1132 1468 1
187 kd24-0759 Đỗ Diệp Anh 3a1 21 5 1137 1471 1
188 kd24-1067 Vương Đỗ Bảo Trân 3a7 21 12 1140 1474 1
189 kd24-0897 Trịnh Ngọc Linh 3a4 21 1 1152 1484 1
190 kd24-0993 Trần Duy Khánh 3a6 20 30 992 1514 1
191 kd24-1187 Thạch Đỗ Bảo Ngọc 3a10 20 9 1049 1519 1
192 kd24-1008 Nguyễn Thanh Thủy 3a6 20 19 1083 1524 1
193 kd24-0771 Vũ Thành Đạt 3a1 20 9 1123 1530 1
194 kd24-0834 Ngô Thiên Bảo 3a2 19 10 757 1564 1
195 kd24-0991 Mai Minh Khánh 3a6 19 2 786 1566 1
196 kd24-1069 Nguyễn Trần Bảo Thy 3a7 19 3 1117 1585 1
197 kd24-1018 Nguyễn Ngọc Phương Vy 3a6 19 12 1134 1589 1
198 kd24-1200 Trương Hữu Trí 3a10 19 13 1156 1598 1
199 kd24-0935 Lê Gia Bảo 3a5 18 6 788 1614 1
200 kd24-0869 Hà Lê Anh Vũ 3a3 18 32 816 1615 1
201 kd24-0806 Đinh Tuấn Huy 3a2 18 5 1131 1633 1
202 kd24-1128 Nguyễn Quỳnh Chi 3a9 17 5 668 1645 1
203 kd24-1197 Nguyễn Minh Thư 3a10 17 3 783 1649 1
204 kd24-1171 Lê Ngọc Bảo Hân 3a10 17 5 829 1650 1



205 kd24-1003 Vũ Khôi Nguyên 3a6 17 13 943 1652 1
206 kd24-1141 Trần Ngọc Bảo Minh 3a9 17 6 1072 1658 1
207 kd24-0765 Trần An Bình 3a1 17 22 1153 1668 1
208 kd24-0835 Trần Nhật Minh 3a2 16 5 506 1674 1
209 kd24-1016 Nguyễn Hà Vĩ 3a6 15 15 1114 1719 1
210 kd24-1143 Vũ Trà My 3a9 13 14 1124 1754 1
211 kd24-1017 Nguyễn Đăng Long Vũ 3a6 12 32 1108 1765 1
212 kd24-0964 Trương Hải Phong 3a5 10 40 663 1772 1
213 kd24-1101 Phạm Công Minh 3a8 8 19 302 1778 1
214 kd24-0890 Ngô Minh Khang 3a4 4 1 266 1787 1


